
IEEP Student Progress Record

#

Listening Reading Speaking Writing Vocabulary Grammar Avg (60%)
Classwork 

(30%)

Participation 

(10%)
OVERALL STATUS NEXT LEVEL

1 Phan Hà Vân Anh 8 7 6.5 8.5 9.6 8 7.9 8.5 7.5 8.1 PASS PRE INTER

2 Võ Thị Hồng Cẩm 6.5 5.5 6 7.5 7.8 6.4 6.6 6.8 6.5 6.7 FAIL ELEMENTARY

3 Nguyễn Văn Thanh Danh 8 8.5 6 6.5 9.4 8.2 7.8 9 7 8.1 PASS PRE INTER

4 Nguyễn Hoàng Đông 8 5.5 6 8 6.2 8.8 7.1 8.5 7 7.5 PASS PRE INTER

6 Lý Anh Duy 7.5 5 6 7.5 8.6 8 7.1 8.3 7 7.5 PASS PRE INTER

7 Hoàng Thế Duy 8.5 7.5 6 7 8.4 8 7.6 8 7 7.6 PASS PRE INTER

8 Hà Ngọc Gia 7 6 6 8 4.4 6 6.2 9.1 5.5 7.0 PASS PRE INTER

9 Đính Trường Hải 8 6.5 5.5 7.5 5.6 8.2 6.9 8.7 6.5 7.4 PASS PRE INTER

10 Phạm Thanh Hào 6.5 6 6 9 4 7.6 6.5 8.6 8 7.3 PASS PRE INTER

11 Trần Xuân Hiếu 8.5 7.5 6 7.5 6.2 8 7.3 9.1 8 7.9 PASS PRE INTER

12 Lê Thị Thu Hương 7 5 7 7.5 5 7.2 6.5 8.1 8 7.1 PASS PRE INTER

13 Trần Gia Huy 6.5 5.5 6 6.5 7.6 6.2 6.4 8.2 5.5 6.8 FAIL ELEMENTARY

14 Phạm Duy Khang 7 7.5 7 8.5 9.2 9.2 8.1 8.8 6 8.1 PASS PRE INTER

15 Nguyễn Hoàng Duy Khanh 7.5 6 8 8 8.6 8 7.7 8.6 9 8.1 PASS PRE INTER

16 Hồ Đình Sơn Lâm 8.5 9.5 8 9.5 10 6.8 8.7 9.4 9 9.0 PASS PRE INTER

17 Hoàng lê Lâm 8 6 6 7 5 5.2 6.2 6.6 5 6.2 FAIL ELEMENTARY

18 Vũ Thị Hà Miên 7.5 5 8 8.5 5.4 8.8 7.2 8.1 8 7.6 PASS PRE INTER

19 Nguyễn Lê Kim Ngân 8 7.5 5 7.5 6.2 8 7.0 7 7 7.0 PASS PRE INTER

20 Lê Nhiệm 8 7 8 9 9 8 8.2 9.5 9.5 8.7 PASS PRE INTER

21 Lê Ngọc Quỳnh Như 8.3 7 6.5 8 9 7.4 7.7 8.5 8 8.0 PASS PRE INTER

22 Ngô Gia Nhựt 7.5 7 7 8.5 7.4 8.8 7.7 8.6 8.5 8.1 PASS PRE INTER

23 Nguyễn Hồng Phát 7.5 5.5 7 6.5 4 7.4 6.3 7.7 5.5 6.7 FAIL ELEMENTARY

24 Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh 8 7.5 8.5 9 9 8 8.3 9.3 8.5 8.6 PASS PRE INTER

25 Hoàng Quốc Tân 0.0

26 Nguyễn Viết Thanh 8 9 6.5 8 10 8.4 8.3 9.1 7 8.4 PASS PRE INTER
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27 Nguyễn Huỳnh Vĩnh Tiến 7 6 6.5 7.5 9.2 8 7.4 8 8 7.6 PASS PRE INTER

28 Mã Gia Tuấn 7.5 7 6.5 7.5 7.8 7.8 7.4 8.9 8 7.9 PASS PRE INTER

29 Lê Anh Tuấn 9 8 7.5 7.5 8.2 8 8.0 9.3 8 8.4 PASS PRE INTER

30 Võ Lê Cát Tường 8.2 7.5 3.2

31 Nguyễn Đỗ Kim Vân 9 7 6 8 8.6 7.4 7.7 7.5 6.5 7.5 PASS PRE INTER

32 Chiêm Triều Vinh 8.5 9.5 8.5 8 8.8 9 8.7 9.1 8 8.8 PASS PRE INTER

33 Nguyễn Hải Vi 5.8 5 4 7 5.2 7.6 5.8 7 7 6.3 FAIL ELEMENTARY

34 Huỳnh Nhât Vinh 8.5 9 7.5 7.5 5.4 5 7.2 8.9 8 7.8 PASS PRE INTER


